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TỰ NGÃ 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


TỰ NGÃ Ọ 


TỰ NGÃ 


1 4 cách được nøã tánh - Kinh ĐƯỢC 
NGÃ TÁNH - Tăng II, 118 


ĐƯỢC NGÃ TÁNH - 7ăng II, 118 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này đề được ngã 
tánh. Thê nào là bôn? 


=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải 
do tư tâm sở của người khác. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, 
không phải tw tâm sở của mình. 

=> Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác cùng hoạt động. 

=> Có cách được ngã tạnh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác không hoạt động. 


Này các Tý-kheo, có bốn cách này đề được ngã tánh. 
2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con 


hiệu ý nghĩa một cách như sau: 
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= Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
hoạt động, không phải do tư tâm sở của người 
khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh 
chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ây, tư tâm sở của 
người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm 
SỞ. Do nhân tư tâm sở của người khác, có sự 
mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. 
Do nhân ngã tư tâm sở và do nhân tư tâm sở 
của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân 

ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
cùng với tư tâm sở của người khác không có 
hoạt động. 


3. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 
người khác không có hoạt động, thời hạng chư Thiên 
nào cắn được xem là trong trưởng hợp này? 
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- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Phi tưởn s phi 
phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ây. 


- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, 
đã trở lui lại, trở lui lại trong trạng thái này? Do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau 
khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại, 
đã không trở lui lại trong trạng thái này? 


4. - Ở đây, này Sảriputta, đối với hạng người trong 
hạ phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện 
tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Vị ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ây. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân á1), đã trở lui lại, đã trở lui lại trạng 
thái này. 


5. Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người trong hạ 
phân kiết sử đã đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. VỊ 
ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ây. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
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chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân ái), nhưng không trở lui lại, không 
trở lui lại trạng thái này. 


Này Sàriputta, đầy là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung, từ bỏ thân ây 
... đã không trở lui lại, không trở luIi lại trạng thái 
này. 
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2 40 pháp đưa đến tự ngã bị tốn hại - 
Kinh MƯỜI PHÁP - Tăng IV, 634 


MƯỜI PHÁP -— 7ăng IV, 634 


1. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục 


2. Thê nào là mười? 


1. Sát sanh. 

2. Lây của không cho. 
3. Tà hạnh trong các dục. 
4. Nói láo. 

5. Nói hai lưỡi. 
6. Nói lời thô ác. 
7. Nói lời phù phiếm. 
Š. Tham ái. 
9. Sân tâm. 
10. Tà kiến. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


4. Thê nào là mười? 


TỰ NGÃ 15 


1. Từ bỏ sát sanh. 

2. Từ bỏ lẫy của không cho. 
3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
4. Từ bỏ nói láo. 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi. 
6. Từ bỏ nói lời thô ác. 

7. Từ bỏ nói lời phù phiếm. 
Š. Không tham. 

9. Không sân. 

10. Tâm chánh kiến. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


HAI MƯƠI PHÁP _ 635tc4 


Hn mmmDmQDỒD 


2. Thế nào là hai mươi? 


- Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát 
sanh; 

- Tự mình lấy của không cho, khuyến khích 
người khác lây của không cho; 
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-_ Pự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích 
người khác tà hạnh trong các dục; 

- Tự mình nói láo và khuyến khích người khác 
nói láo; 

- Tự mình nói hai lưỡi và khuyến khích người 
khác nói hai lưỡi; 

-_ Tự mình nói lời thô ác và khuyến khích người 
khác nói lời thô ác; 

- Tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích 
người khác nói lời phù phiêm; 

- Tự mình tham và khuyến khích người khác 
tham; 

- Tự mình có sân tâm và khuyến khích người 
khác có sân tâm; 

-_ Tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác 
có tà kiến. 


Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


)..h.:'ẻa 
4. Thế nào là hai mươi? 


-_ Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích người 
khác từ bỏ sát sanh; 
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- Tự mình từ bỏ lấy của không cho, khuyến 
khích người khác từ bỏ lấy của không cho; 

-_ Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; khuyên 
khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục; 

-_ Tự mình từ bỏ nói láo và khuyến khích người 
khác từ bỏ nói láo; 

- Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi và khuyến khích 
người khã từ bỏ nói hai lưỡi; 

-_ Tự mình từ bỏ nói lời thô ác và khuyến khích 
người khác từ bỏ nói lời thô ác; 

- Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm và khuyến 
khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm; 

- Tự mình không tham và khuyến khích người 
khác không tham; 

- Tự mình không có sân tâm và khuyến khích 
người khác không có sân tâm; 

-_ Tự mình có chánh kiến và khuyến khích người 
khác có chánh kiến. 


Thành tựu hai mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


BA MƯƠI PHÁP - 636tc4 


TỰ NGÃ 1S 


1. Thành tựu ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là ba mươi? 


4. Tự mình lẫy của không cho. 

5. Khuyến khích người khác lấy của không cho. 

6. Và tùy thuận lấy của không cho. 

7. Tự mình tà hạnh trong các dục. 

§. Khuyến khích người khác tà hạnh trong các 
dục. 

9. Và tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

10. Tự mình nói láo. 

11. Khuyến khích người khác nói láo. 

12. Và tùy thuận nói láo. 

13. Tự mình nói hai lưỡi. 

14. Khuyến khích người khác nói hai lưỡi. 

15. Và tùy thuận nói hai lưỡi. 

16. Tự mình nói lời thô ác. 

17. Khuyến khích người khác nói lời thô ác. 

18. Và tùy thuận nói lời thô ác. 

19. Tự mình nói lời phù phiếm. 

20. Khuyến khích người khác nói lời phù phiếm. 

21. Và tùy thuận nói lời phù phiếm. 


TỰ NGÃ 19 


22. Tự mình có tham. 

23. Khuyến khích người khác có tham. 
24. Và tùy thuận có tham. 

25. Tự mình có sân tâm. 

26. Khuyến khích người khác có sân tâm. 
27. Và tùy thuận sân tâm. 

28. Tự mình có tà kiến. 

29. Khuyến khích người khác có tà kiến. 
30. Và tùy thuận tà kiến. 


Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


khennhvhyươn íng được ah ên Thiền đi 


4. Thế nào là ba mươi? 


. Tự mình từ bỏ lây của không cho. 

5. Khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không 
cho. 

6. Và không tùy thuận lấy của không cho. 

7. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

§. Khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong 
các dục. 


TỰ NGÃ 20 


9. Và không tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

10. Tự mình từ bỏ nói láo. 

11. Khuyến khích người khác từ bỏ nói láo. 

12. Và không tùy thuận nói láo. 

13. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi. 

14. Khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi. 

15. Và không tùy thuận nói hai lưỡi. 

16. Tự mình từ bỏ nói lời thô ác. 

17. Khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác. 

1§. Và không tùy thuận nói lời thô ác. 

19. Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm. 

20. Khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù 
phiếm. 

21. Và không tùy thuận nói lời phù phiếm. 

22. Tự mình từ bỏ tham. 

23. Khuyến khích người khác từ bỏ tham. 

24. Và không tùy thuận tham. 

25. Tự mình từ bỏ sân tâm. 

26. Khuyến khích người khác từ bỏ sân tâm. 

27. Và không tùy thuận sân tâm. 

28. Tự mình có chánh kiến. 

29. Khuyến khích người khác có chánh kiến. 

30. Và tùy thuận chánh kiến. 


Thành tựu với ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, 
như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


TỰ NGÃ Đị| 


BÓN MƯƠI PHÁP -_ 639tc4 


1. Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, 
như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thê nào là bôn mươi? 


5. Tự mình lây của không cho. 

6. Khuyến khích người khác lấy của không cho. 

7. Tùy thuận lấy của không cho. 

8. Và tán thán lây của không cho. 

9. Tự mình tà hạnh trong các dục. 

10. Khuyến khích người khác tà hạnh trong các 
dục. 

II. Tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

12. Và tán thán tà hạnh trong các dục. 

13. Tự mình nói láo. 

14. Khuyến khích người khác nói láo. 

15. Tùy thuận nói láo. 

1ó. Và tán thán nói láo. 

17. Tự mình nói hai lưỡi. 

1§. Khuyến khích người khác nói hai lưỡi. 
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19. Tùy thuận nói hai lưỡi. 

20. Và tán thán nói hai lưỡi. 

21. Tự mình nói lời thô ác. 

22. Khuyến khích người khác nói lời thô ác. 
23. Tùy thuận nói lời thô ác. 

24. Và tán thán nói lời thô ác. 

25. Tự mình nói lời phù phiếm. 

26. Khuyến khích người khác nói lời phù phiêm. 
27. Tùy thuận nói lời phù phiếm. 

28. Và tán thán nói lời phù phiếm. 

29. Tự mình có tham. 

30. Khuyến khích người khác có tham. 
31. Tùy thuận có tham. 

32. Và tán thán có tham. 

33. Tự mình có sân tâm. 

34. Khuyến khích người khác có sân tâm. 
35. Tùy thuận sân tâm. 

36. Và tán thán sân tâm. 

37. Tự mình có tà kiến. 

38. Khuyến khích người khác có tà kiến. 
39. Tùy thuận có tà kiến. 

40. Và tán thán có tà kiến. 


Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


TỰ NGÃ 23 


3. Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương 
xứng được sanh lên Thiên giới. 


4. Thê nào là bôn mươi? 


5. Tự mình từ bỏ lấy của không cho. 

6. Không khuyến khích người khác lẫy của không 
cho. 

7. Không tùy thuận lẫy của không cho. 

8. Và không tán thán lây của không cho. 

9. Tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục. 

10. Không khuyến khích người khác tà hạnh 
trong các dục. 

I1. Không tùy thuận tà hạnh trong các dục. 

12. Và không tán thán tà hạnh trong các dục. 

13. Tự mình từ bỏ nói láo. 

14. Không khuyến khích người khác nói láo. 

15. Không tùy thuận nói láo. 

1ó. Và không tán thán nói láo. 

17. Tự mình từ bỏ nói hai lưỡi. 

18. Không khuyến khích người khác nói hai lưỡi. 

19. Không tùy thuận nói hai lưỡi. 

20. Và không tán thắn nói hai lưỡi. 
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21. 

2) 
ác. 

23. 

24. 

25, 

26. 
phiếm. 

21. 

28. 

.. Tự mình từ bỏ tham. 

. Không khuyến khích người khác tham. 

. Không tùy thuận tham. 

.. Và không tán thán tham. 

.. Tự mình từ bỏ sân tâm. 

. Không khuyến khích người khác sân tâm. 

. Không tùy thuận sân tâm. 

.. Và không tán thán sân tâm. 

. Tự mình có chánh kiến. 

. Khuyến khích người khác có chánh kiến. 

. Tùy thuận có chánh kiến. 

.. Và tán thán có chánh kiến. 


Tự mình từ bỏ nói lời thô ác. 
Không khuyên khích người khác nói lời thô 


Không tùy thuận nói lời thô ác. 

Và không tán thán nói lời thô ác. 

Tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm. 

Không khuyến khích người khác nói lời phù 


Không tùy thuận nói lời phù phiêm. 
Và không tán thán nói lời phù phiêm. 


Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. 


TỰ NGÃ 23 


TÓN HẠI - 641tc4 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, đem 
theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy hoại... đem 
theo mình một tự ngã không bị tôn hại... không bị 
hủy hoại... 

Thành tựu với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 
Thành tựu với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 
Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, đem 


theo mình một tự ngã bị tồn hại, bị hủy hoại... không 
đem theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy hoại. 


SAU KHI CHÉT 1 - 642tc4 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây 
có người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có người sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này... 

Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 


Với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 
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Với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, ở đây có người 
sau khi thân hoại mạng chung, bỊ sanh vào cối dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục... ở đây có người, sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
CỐI đời này... 


SAU KHI CHẾT 2 _ 642tc4 


- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ- -kheo, người 
ngu cần phải được biết... người hiền trí cần phải được 
biết... Với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 


Với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 


Với bôn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu cân 
phải được biệt... người hiện trí cần phải được biết. 


Thành tựu với mười pháp này, này các Tỷ-kheo, 
người hiên trí cần phải được biỆt... 


TỰ NGÃ 27 


3 6 tà kiến sanh khởi do phi như lý tác ý 
- Kinh TẤT CÁ LẬU HOẶC —2 Trung 
L,19 


KINH TÁT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava suttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo!" 

- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như 
sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 


TỰ NGÃ 285 


hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thầy? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 
— Có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trảnh né được 
đoạn Trừ, 
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— Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
trừ. 
* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc 
phải do trỉ kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuân thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


: vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
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hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ây 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cần phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ây là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý. Do vị 
ây tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy không tác 
ý các pháp cân phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh 
được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ý như sau: 
I. “Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 


4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
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trong thời quá khứ? 


-_ Ta sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có 


mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


7. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 


nào? 


- Trước kia ta-là øì và ta sẽ có mặt như thê nào 


trong thời vị lai?" 


. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 


hiện tại: “Ea có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 


Và rôi nó sẽ đi đâu?”. 


"mm. 


1. 


”Fa có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


._ Ta không có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với 


người ấy như thật như chơn; 


- "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến 


này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 
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4. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. Không do tự minh, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: 


6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hằng tôn, không chuyên biến, và sẽ vĩnh 
viễn tồn tại”. 

Này các Tý-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, 
kiến kiết phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ 
phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không 
thoát khỏi khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các bậc 
Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu 
tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cán phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cân phải tác ý và vị ấy tác ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
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được trừ diệt. 


Vị ây như lý tác ý: "Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: 
thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng 
. Này các Tý-kheo, nêu 
Tý-kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý 
giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các 
Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
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ây có thê khởi lên. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tý-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 

ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, muỗi, 

ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 


Viây 

không phải đề vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 


Vị ây như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
phạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại 
bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với 
mục đích sống độc cư an tịnh; 
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Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị 
bệnh, chỉ đê ngăn chận các cảm giác khô thông đã 
sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 

lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 

của TUÔI, muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; Kham nhẫn những cách nói mạ ly, phi báng. 


Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức 
nhôi, không sung sướng, không thích thú, chêt điêng 
người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
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các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 
, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi 
không xứng đáng ngồi, những trú xứ không nên lai 
vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 
vị đông phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường; 


VỊ ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng â Ấy, trú xứ không nên lai vãng ây và các 
bạn độc ác ây. Này các Tyỷ-kheo, nêu vị ây không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ây có thê khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ă.. 


TỰ NGÃ 38 


trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ây); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


+ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không tu tập như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
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nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được 
đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do thọ dụng dược đoạn trừ đã được thọ 
dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
được tu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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_ Ai có tự ngã được về, hay tự ngã không 
được bảo vệ - Kinh Tự Bảo Hộ — 
Tương L, 169 


Tự Bảo Hộ — 7ương L, 169 


1) Ngôi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


2) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi 
yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: 
"Đối với những aI, tự ngã được bảo vệ? Đối với 
những ai, tự ngã không được bảo vệ?” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


3) Những ai thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 


những người ây không bảo vệ tự ngã. Dâu cho họ 
được tượng binh bảo vệ, hay được mã bình bảo vệ, 
hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; 
đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. 
Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, 


4) Và những ai thân làm thiên, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã. Dầu cho 
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họ không được tượng binh bảo vệ, hay không được 
mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay 
không được bộ binh bảo vệ; đối với những người ấy, 
tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy 


là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở 
ngoài. 


5) Lành thay bảo vệ thân! 
Lành thay bảo vệ lời! 
Lành thay bảo vệ ý! 

Lành thay tổng bảo vệ! 
Kẻ liêm sĩ bảo vệ, 

Tổng quát và cùng khắp, 
VỊ ấy CÓ †ÊH GỌI, 

Là vị được bảo vệ. 
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5 Ai thân hơn tự ngã - Kinh Mallikà 
Mặạt ly — Tương L, 173 

Mallikà Mạt ly — Tương IL, 173 

1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc bấy Ø1ờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với 
hoàng hậu Mallikà, trên lâu thượng (hoàng cung). 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu 
Mallikà: 


- Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu ? 


4) - Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với 
thiệp hơn là tự ngã của thiệp. 


Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại 
vương hơn là tự ngã của Đại vương? 


5) Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn 
là tự ngã của ta. 


6) Rôi vua Pasenadi nước Kosala bước xuông lâu và 
đi đên Thê Tôn, sau khi đên, đánh lê Thê Tôn, rôi 
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ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua 
PasenadI nước Kosala bạch Thê Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng (của 
hoàng cung) với hoàng hậu Mallikà và con nói với 
hoàng hậu Mallikà: 


" Này Maillikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu?". 


Khi được nói vậy, bạch Thể Tôn, hoàng hậu Mallikà 
trả lời với con: 


" Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp 
hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có 
aI khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại 
vương?". Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời 
cho hoàng hậu Mallikà: 


"Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là 
tự ngã của ta”. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc 
ây liên nói lên bài kệ này: 


Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 
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Tự ngã đỗi mọi người, 
Quá thân ái như vậy. 
Vậy ai yêu tự ngã, 
Chớ hại tự ngã người. 
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6 Biết thế nảo ngã mạn được đoạn tận - Kinh 
Kappa — Tương III, 301 


Kappa — 7ơng ILL, 301 
1) Nhân duyên ở Sàvatth. 
2) Rồi Tôn giả Kappa đi đến Thế Tôn... 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thế 
Tôn: 


-- Do biết như thể nào, do thấy như thế nào, bạch 
Thể Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả 
tướng ở ngoài, lại không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn? 


4) -- Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc 
thăng hay liệt, hoặc xa hay gần; tất cả sắc ấy cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

5-7) Phàm có thọ øì... tưởng øì... các hành sì... 

8) Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 


lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
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liệt hay thăng, hoặc xa hay gân; tất cả thức cân phải 
như quán với chánh trí tuệ là: ” Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi " 

9) Do biết như vậy, do thấy như vậy, này Kappa, đối 


với thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
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7 Biết thế nảo ngã mạn được đoạn tận - Kinh 
Kappa — Tương LILI, 302 


Kappa — 7zơng III, 302 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kappa bạch Thế 
Tôn: 


-- Do biết như thế nào, thấy như thế nào, bạch Thể 
Tôn, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng 
ở ngoài, tâm ý không còn các tư tưởng ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn, vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, 
khéo giải thoát? 


3) -- Phàm có sắc gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại... tất cả sắc, sau khi như thật quán với 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, 
được giải thoát, không có chấp thủ. 


4-6) Phàm có thọ øì... tướng... các hành... 


7) Phàm có thức gì, này Kappa, thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tất cả thức, sau khi 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không 
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phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi", được giải thoát, không có châp 
thủ. 


8) Do biết như vậy, thấy như vậy, này Kappa, đôi với 
thân có thức này, và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm 
ý không có các tư tưởng ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn, vượt qua kiêu mạn, tịch tịnh, khéo giải thoát. 
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8 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Ràdha — Tương IHI, 149 


Ràdha — 71zơne THHI, 149 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2-3) Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn sau khi đến... 
bạch Thể Tôn: 

- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thể nào 
đối với thân thể có thức này, và đối với tất cả tướng 
ở ngoài, không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên "? 


4) Này Ràdha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần; tất cả sắc cần được thấy như thật với chánh 
trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


5) Phàm có thọ... 


6) Phàm có tưởng... 


7) Phàm có các hành... 
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8) Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân; tất 
cả thức cần được thấy như thật với chánh trí tuệ là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

9) Này Ràdha, do biết vậy, do thây vậy, đối với thân 
có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, không 


có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên". 


10)... Tôn giả Ràdha trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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9 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Ràhula — Tương IH, 244 


Ràhula — 7zơng IHI, 244 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế 
Tôn: 


- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thể nào 
đối với thân có thức này và đổi với tất cả tướng ở 
ngoài, không có (Iư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên ? 


4) Phàm sắc gì, này Ràhula, thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gân; tất cả pháp cần 
phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 


5-8) Phàm thọ gì... tưởng gì... các hành øì... Phàm 


øì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa 
hay gần; tất cả pháp cần phải như thật thấy với chánh 
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trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
9) Biết như vậy, này Ràhula, thấy như vậy đối với 
thân có thức này và đối với tất cả các tướng Ở ngoài, 


không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, 
tùy miên. 
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10 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Suràdha — Tương IIL, 150 


Suràdha — 7ơng HII, 150 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2-3)... Rồi Tôn giả Suràdha bạch Thế Tôn: 


- Biết như thế nào, bạch Thế Tôn, Thấy nhự thể nào 
đối với thân thể có thức này, và đối với tất cả tƯỚNg 
ở ngoài, Thông có tự tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn", vượt ngoài mọi phân biệt, thuần tịnh, 
khéo giải thoát? 


4) Này Suràdha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gân; sau khi thây với chánh trí tuê như thật tất cả 
các sắc là: "Cái này không phải của tôi, cát này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, 
(vị ấy) được giải thoát, không có chấp thủ. 


5-7) Phàm có thọ gì... có tưởng gì... có hành gì... 


8) Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gân; sau 
khi như thật thấy với chánh trí tuệ tất cả các thức là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
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tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", (vị ấy) được 
giải thoát, không có châp thủ. 


9) Này Suràdha, do biết vậy, do thấy vậy, đối với 
thân có thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
không có tư tưởng: "Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn”, vượt ngoài mọi phân biệt, thuân tịnh, khéo giải 
thoát. 


10) Rồi Tôn g1ả Suràdha... trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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II Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Tùy Miên — Tương HI, 441 


Tùy Miền — 7ơng II, 441 
1) SàvatthI. 


2) Rôi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


3) - Bạch Thế Tôn, do biết thế nào, do thầy thê nào, 
trong thân có thức này và trong tắt cả tướng ở ngoài, 
không có ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên 2 


4) Này Ràhula, phàm sắc nào quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả 
các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải 
tự ngã của tôi ”. 


Phàm thọ nào... Phàm tưởng nào... Phàm hành nào... 
Phàm nào quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa 
hay gần, vị ấy thấy như thật tất cả các thức với 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái 
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này không phải là tôi,cát này không phải tự ngã của 
lÔI”. 

5) Này Ràhula, do biết như vậy, do thấy như vậy, 
trong thân có thức này với tất cả tướng ở ngoài, 
không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có 
mạn tùy miên. 
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12 Biết thế nào ngã mạn được đoạn tận - 
Kinh Viễn Ly — Tương II, 442 


Viễn Ly — Tương II, 442 
1) Sàvatthi. 


2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thê Tôn; sau khi đi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


3) - Bạch Thế Tôn, do biết như thể nào, thầy nhự thể 
nào, trong thân thể .Có thức này và trong tất cả tưởng 
ở ngoài, tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, 

ngã mạn, siêu việt mọi ngã mạn, tịch tịnh, giải thoát? 


4) - Này Ràhula, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; vị ấy thấy như thật tất cả 
các sắc với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải 
tự ngã của tôi ”. 


Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
được giải thoát, không có châp thủ. 
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5) Này Ràhula, phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm 
øì... phàm øì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc 
nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gân; vị ấy thấy như thật tất cả các thức 
với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã 
của tÔI ”. 
Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 


được giải thoát, không có chấp thủ. 


6) Này Ràhula, do biết như vậy, thấy như vậy, trong 
thân thê có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, 
tâm đã viễn ly ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt 
khỏi các ngã mạn, được tịch tịnh, giải thoát. 
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13 Biết thế nào, Tà kiến, thân kiến, ngã 
kiến được đoạn trừ - Kinh Tà Kiến — 
Tương IV, 242 


Tà Kiến — 7ơng IV, 242 

l§ Đ 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, do biết như thể nào, thấy như thể 
nào, tà kiến được đoạn trừ? 


4-9) -- Tỷ-kheo do biết và thây mắt là vô thường nên 
tà kiến được đoạn trừ. Do biết và thây nhãn thức là 
vô thường nên tà kiến được đoạn trừ. Phàm duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khô 
bắt lạc; do biết và thấy cảm thọ ấy là vô thường nên 
tà kiến được đoạn trừ. 


ta1... mũi... lưỡi... thân... 
.. Do biết và thấy ý là vô thường nên tà kiến được 


đoạn trừ. Do biết và thấy ý thức là vô thường nên tà 
kiên được đoạn trừ. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm 
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thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; do biết và thây 
cảm thọ ây là vô thường nên tà kiên được đoạn trừ. 


10) Này các Tỷ-kheo, do biết như vậy, do thấy như 
vậy nên tà kiên được đoạn trừ. 


Thân Kiến — 242tu4 
(Như kinh trên, chỉ thế zhân kiến cho rà kiến...). 
Ngã Kiến -— 243tu4 


(Như kinh trên, chỉ thế vào ngã kiến). 


TỰ NGÃ 62 


14 Các kiến thủ về tự ngã sau khi chết - 
Kinh NĂM BA - 102 Trung III, 37 


KINH NĂM BA 
(Pancafftaya sutam) 


- Bài kinh số 102 — Trung IH, 3 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ- 
đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế 
Tôn gọi các Tỷ- -kheo: "Này các Tyỷ-kheo”- "Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


> Này các Tỷ- -kheo, có một số Sa- -môn, Bà- la-môn 
luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y 


cứ vào tương lai, tuyên bố nhiễu quan điểm sai 
khác. 


— Ở đây, một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, có tưởng”. 


— Ở đây, một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, không tưởng”. 
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— Ở đây một số tuyên bố: "Sau khi chết, tự ngã 
không bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng”. 

— Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy hoại, tiêu diệt 
của loài hữu tình hiện đang sanh tôn. 


— Hay một số lại tuyên bố về hiện tại Niết-bàn. 


> Như vậy, họ chủ trương sau khi chết, tự ngã tồn 
tại không bệnh. 

> Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt 
của loài hữu tình hiện đang sanh tôn. 


= Hay một số lại tuyên bồ hiện tại Niết-bàn. 


=> Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi thành năm 
trở lại thành ba, sau khi thành ba, trở lại thành 
năm. Đáy là sự tông thuyết năm ba. 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có 
tướng, không bệnh, 

- các Tôn giả 5a-môn, Bà-la-môn ây hoặc chủ 
trương sau khi chết tự ngã có sắc, có tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc không có sắc, có 
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tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không săc, 
có tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc không sắc và không 
không sắc, có tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
tự ngã hoặc nhât tưởng, có tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
tự ngã sau khi chêt hoặc thiêu tưởng, có tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có 
tưởng, không bệnh. 


Nhưng có một số tuyên bố thức biến này 


(vinnanakasina) khi vượt qua khỏi (upativa-ttatam?) 
trở thành vô lượng, bât động. 
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>> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ây chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc 
và không sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết tự 
ngã hoặc không sắc và không không sắc, có 
tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc nhứt 
tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc di tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, 
có tưởng, không bệnh. Hay (Như Lai biết) loại 
tưởng nào trong các loại tưởng ấy được xưng là 
thanh tịnh, tối thăng, đệ nhất, vô thượng, tức là 
sắc tưởng, tức là vô sắc tưởng, tức là nhứt tưởng, 
tức là dị tưởng. Nói rằng: "vô sở hữu", một số 
tuyên bố Vô sở hữu xứ là vô lượng, bất động. Biết 
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răng cái này thuộc hữu vị, là thô pháp, nhưng có 
sự đoạn diệt các hành, biêt được có (sự đoạn diệt) 


này. Như Lai thấy sư øiải thoát khỏi (pháp hữu vi 


và đã vượt khỏi (pháp hữu vi)”. 


* Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào chủ trương sau khi chêt, tự ngã không 
tướng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc có sắc không tưởng, 
không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không 
tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc không sắc, 
không tưởng, không bệnh. 


- Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết tự ngã hoặc cũng không sắc, không 
không sắc, không tưởng không bệnh. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la- 


môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, 
vô bệnh, một số phi báng các vị ấy. Vì sao vậy? Họ 
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nói răng: 


=> Vẻ vẫn đề này, này các Tý-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là không tưởng, không 
bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, không 
tưởng, không bệnh; Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
không sắc không tưởng không bệnh; các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc có sắc và không sắc, không tưởng, 
không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có săc, 
không không sắc, không tưởng, không bệnh". Này 
các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói 
như sau: “Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, 
ngoài hành, ngoài thức, ta sẽ chủ trương sự lai, 
vãng, tử, sanh, tăng trưởng, tăng thịnh, hay tăng 
đại"; sự tình không có như vậy. Biết rằng cái này 
thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt 
các hành, biết được có (sự đoạn điệt này, Như 
Lai thấy sự giải thoát (pháp hữu vì và đã vượt 
khói (pháp hữu vì). 
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s* Ở đây, này các Tỷ-kheo những Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chêt tự nøã là 
Phi tưởng phi phi tướng. không bênh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chêt, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi 
phi tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng 
phi phi tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương 
sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không 
không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không 
bệnh. 


Ở đây này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, 
không bệnh, một số phi báng các vị ây; các Sa-môn, 
Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không 
tưởng, không bệnh, một số phỉ báng các vị ấy. Vì sao 
vậy? (Họ nói rằng): “Tưởng là bệnh hoạn, tưởng là 
mụt nhọt, tưởng là mũi tên, Không tưởng là sỉ ám. 
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Đáy là tịch tịnh, thù diệu, tức là phi tưởng phi phi 
tưởng ". 


=> Vẻ vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như 
sau: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là phi tưởng phi phi 
tưởng. không bệnh, 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chêt, tự ngã hoặc không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn Ấy, chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và 
không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không 
bệnh; 

— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ 
trương sau khi chết, tự ngã là không có sắc, 
không không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, 
không bệnh". 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn 


nào chủ trương sự thành tựu của xứ này (ayatana) chỉ 
nhờ những hành có thê fhãy được, nghe được, tư 
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duy được, ý thức được; đầy được xưng, này các TỷỶ- 
kheo, là tốn hại cho sự thành tựu xứ (ayatana) này. 
Vì răng, này các Tỷ-kheo, xứ này không được xưng 
là có thể đạt thành nhờ sự thành tựu hữu hành 
(sasankhara), mà này các Tỷ-kheo, xứ này được 
xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành tưu không 
có hành nào còn lại. Biết rằng cái này thuộc hữu vi 
là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết 
được có (sự đoạn diệt nảy), Như Lai thấy sự giải 
thoát khỏi (pháp hữu vi) và đã vượt khỏi (pháp hữu 


vì). 


=> Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có 
tưởng, không bệnh, một số phỉ báng các vị ấy. 


> Còn những vị Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã không tưởng, không 


bệnh, một SỐ phỉ báng các vị ây. 


=> Còn những vị Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã phi tưởng phi phi 


tưởng, không bệnh, một sô phỉ báng các vị ây. 
Vì sao vậy? Tất cả những Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn này hướng thượng tuyên bố có chấp 
trước: "Đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau 
chúng ta sẽ hiện hữu”. Ví như một người lái 
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buôn đi buôn bán nghĩ rằng: "Từ đây ta sẽ có 
vật này, ta sẽ được vát này từ cái này”. Cũng 
vậy, những vị Sa-môn, Bà-la-môn này, chúng 
ta nghĩ rằng, cũng giống như những người lái 
buôn khi các vị này nói: "Đời sau chúng ta sẽ 
hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu”. 


>> Vẻ vấn đề này, này các Tý-kheo, Như Lai biết 
được: "Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này 
chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận, loại hữu 
tình hiện đang sinh tồn, những vị ấy sợ hãi tự 
thân, yếm ly tự thân, chỉ chạy theo và chạy 
vòng quanh tự thân"'. 


Vĩ như một con chó bị dây cột vào một cột trụ 
hay cây cột vững chắc, chạy theo và chạy vòng tròn 
cột trụ hay cây cột ấy. Cũng vậy, các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy sợ hãi tự thân, yếm ly tự thân, 
chỉ biết chạy theo và chạy vòng quanh tự thân. Biết 
rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự 
đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn diệt này), 
Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (pháp hữu vi), và đã 


vượt khỏi (pháp hữu vì). 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào luận bàn vệ tương lai, thảo luận vê tương 
lai, y cứ vào tương lai tuyên bô nhiêu quan điêm saI 
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khác, tất cả đều tuyên bố năm xứ này hay một trong 
chúng. 


> Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
luận bàn về quá khứ, thảo luận về quá khứ, y cứ 
vào quá khứ, tuyên bô nhiễu quan điểm sai khác: 


— "Tự ngã và thế giới là thường còn; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là vô thường: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là thường còn là vô thường: 
chỉ như vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở 
đây, một sô tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là không phải thường còn, 
không phải vô thường; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô tuyên bô như 
vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là hữu biên; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

—_ "Tự ngã và thế giới là vô biên; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô tuyên bô 
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như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên; chỉ 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, 
một sô tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không 
phải vô biên; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là 
hư vọng". Ở đây, một sô tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là nhứt tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là dị tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng: chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một 
sô tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thể giới là nhứt hướng lạc; chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là nhứt hướng khổ; chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một 
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sô tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là lạc và khổ; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một sô 
tuyên bô như vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là không khổ, không lạc; chỉ 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, 
một sô tuyên bô như vậy. 


Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có chủ thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”. Ngoài tín, ngoài 
hỷ, ngoải tùy văn, ngoài thâm định lý do, ngoài kham 
nhẫn chấp thọ (tà) kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh 
tịnh, trong sạch; sự tình như vậy không xảy ra. Này 
các Tý-kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh 
tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ một phân nhỏ của 
trí, mà những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy làm 
cho trong sạch chính như vậy cũng được xưng là 
chấp trước đôi với những vị Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, 
nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự 
đoạn diệt nảy), Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (phá 
hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 


Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- 
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la-môn nào có lý thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Tự ngã và thể giới là vô thường... (như trên)... 
tự ngã và thể giới là thường còn và vô thường... (như 
trên)... tự ngã và thể giới không thường còn và không 
vô thường... (như trên)... tự ngã và thể giới là vô 
biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là hữu biên và 
vô biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là không 
hữu biên, không vô biên... (như trên)... tự ngã và thể 
giới là nhi tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới 
là dị tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới là thiểu 
tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới là vô lượng 
tưởng... (như trên)... tự ngã và thể giới là nhứt hướng 

c... (như trên)... tự ngã và thế giới là nhứt hướng 
khổ... (như trên)... tự ngã và thể giới là lạc và khố.. 
(như trên)... Tự ngã và thế giới là không khổ, không 
lạc; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng. 
Ngoài lòng tin, ngoài hý, ngoài tùy văn, ngoài thâm 
định lý do, ngoài sự kham nhẫn chấp thọ (tà) kiến, trí 
tự mình sẽ trở thành thanh tịnh, trong sạch, sự tình 
như vậy không xảy ra. Này các Tý-kheo, nếu trí tự 
mình không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho 
đến chỉ một phần nhỏ của trí, mà những Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy làm cho trong sạch, chính như 
vậy cũng được xưng là chấp. trước đối với những 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Biết rằng cái này 


thuộc hữu vi là thô pháp. nhưng có sự đoạn diệt các 
hành. biệt được có (sự đoạn diệt này), Như Lai thây 


TỰ NGÃ 76 


sự øIải thoát khỏi (pháp hữu vi), và đã vượt khỏi 


(pháp hữu vì). 
® Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


ly hỷ và an trú. Vị ấy nghĩ: "Đây là sự thật, đây là 
thù diệu, tức là đạt được viễn ly hỷ, ta an trú”. 
Nhưng nếu viễn ly hỷ ây của vị này bị đoạn diệt, 
do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi. Do ưu 
tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy 
sức nóng (mặt trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng 
(mặt trời) từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, 
ưu tư sanh khởi. Do ưu tư được đoạn diệt nên viễn 
ly hỹ sanh khởi. 


> Về vấn đề này, này các Tỷý-kheo, Như Lai 
biết như sau: Vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn này, do từ bỏ những quan điểm về quá 
khứ, và do từ bỏ những quan điểm về tương 
lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục 
kiết sử, sau khi đạt được viễn ly hỷ, liền an 
trú: “Đáy la sự thát, đáy là thù điệu, tức là 
đạt được viễn ly hỷ, ta an trú". Viễn ly ấy 
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của vị này bị đoạn diệt. Do viễn ly hỷ bị 
đoạn diệt, ưu tư sanh khởi; do ưu tư được 
đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Biết răng cái 
này thuộc hữu vi pháp là thô pháp. nhưng có 
sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn 
diệt này), Như Lai thấy sự øiải thoát khỏi 


(pháp hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 
®" Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


sau khi đạt được phi vật chất lạc liên 
an trú: "Đây là sự thật, đây là thù diệu tức là đạt 
được phi vật chất lạc, ta an trú". Phi vật chất lạc 
CỦa VỊ ây bị đoạn diệt; do phi vật chất lạc bị đoạn 
diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn 
diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. V7 nh, nảy các 
Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng 
(mặt trời )Ẻ lan rộng, chỗ nào sức nóng (mặt trời) 
từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này 
các Tý-kheo, do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn 
ly hý sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật 
chất lạc sanh khởi. 


> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
biệt như sau: VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
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môn này, do từ bỏ các quan điểm về quá 
khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do 
hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết 
sử, do vượt qua viễn ly hỷ, đạt được phi vật 
chất lạc và an trú: "Đây là sự thật, đây là thù 
diệu, tức là đạt được phi vật chất lạc, ta an 
trú". Phi vật chất lạc ây của vị này bị đoạn 
diệt. Do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly 
hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi 
vật chất lạc sanh khởi. Biết rẵng cái này 
thuộc hữu vi là thô pháp. nhưng có sự đoạn 
diệt các hành; biết được có (sự đoạn diệt) 
nảy, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi 
(pháp hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 


® Ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn hay Bà-la- 


„ sau khi đạt được 
vô khô vô lạc thọ, liên an trú: "Đây 1à sự thật, đây 
là thù diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta 
an trú". Vô khô vô lạc thọ ây của vị này bị đoạn 
diệt. Do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật 
chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, 
vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Ví như này các Tỷ- 
kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng 
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(mặt trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng từ bỏ, chỗ 
ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Tý-kheo, 
do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc 
sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ 
vô lạc thọ sanh khởi. 


> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
biết như sau: vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn này, do từ bỏ các quan. điểm về quá 
khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do 
hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết 
sử, do vượt qua viễn ly hý, do vượt qua phi 
vật chất lạc, sau khi đạt được vô khổ vô lạc 
thọ, liền an trú: “Đây /à sự thật, đây là thù 
diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an 
frú ". Vô khổ vô lạc thọ ây của vị này bị đoạn 
diệt. Do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi 
vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị 
đoạn diệt, vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Biết 
răng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng 
có sự đoạn diệt các hành, sau khi biết được: 
"Đây có sự đoạn diệt (các hành này), Như 
Lai thấy được sự giải thoát khỏi (hữu vi 


háp)" và đã vượt khỏi (hữu vi phá 


©° Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn, 
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, vị ấy quán: "Ta là tịch 
tịnh. ta là tịch diệt, ta là không Tà (hú'" 


> Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
biết như sau: Ở đây, này các Tý-kheo, Như 
Lai biết như sau: VỊ Tôn giả Sa-môn, Bà la 
môn này... (như trên)... "... ta là không chấp 
thủ". Chắc chắn vị Đại đức này tuyên bố con 
đường thích hợp (đưa đến) Niết-bàn. Nhưng 
vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này khởi lên 
chấp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá 
khứ, chấp thủ hoặc chấp thủ quan điểm về 
tương lai, chấp thủ hoặc chấp thủ dục kiết 
sử, chấp thủ hoặc chấp thủ viễn ly hỷ, chấp 
thủ hoặc chấp thủ phi vật chất lạc, chấp thủ 
hoặc chấp thủ vô khổ vô lạc thọ. Dầu cho vị 
Đại đức này quán: ”Fa là tịch tịnh, ta là tịch 
diệt, ta không có chấp trước", nhưng vị này 
vẫn được xem là có chấp trước về điểm 
ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là 
thô pháp. nhưng có đoạn diệt các hành, sau 
khi biết được có (sự đoạn diệt các hành) này, 
Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi (hữu 
vi pháp) và đã vượt khỏi (hữu vi pháp). 
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>>Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, 


các Tỷ-kheo, vô thượng tịch tịnh tôi thăng đạo này 
được Như Lai chánh đăng giác, nghĩa là sau khi 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và 
sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát 
không chấp thủ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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I5 Cần phải tư lượng tự ngã với tự ngã 
như thế nào - Kinh TƯ LƯỢNG - 15 
Trung L, 219 


KINH TU LƯỢNG 
(Anumana sutfam) 


- Bài kinh số 15 — 7rưng L, 219 


Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Mahamogsallana sông giữa 
những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi 
Sumsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Ơ 
đây, Tôn giả Mahamogsallana (Đại Mục-kiên-liên) 
gọi các Tỷ-kheo: 

"— Chư Hiền Tỷ-kheo. 

"— Thưa Hiền giả. 

Những Tý-kheoo ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogsallana nói như 


sau: 


- Chư Hiền, nêu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: “Mong 
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rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi được chư 
Tôn giả nói!" Nhưng nếu vị ây là một người khó nói, 
đây đủ những tánh khiến người ấy trở thành khó nói, 
khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được 
giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng, ".” 
kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ răng Tỷ-kheo ấy 
không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt 
lòng tin vào người ây. 


Chư Hiằn, thế nào là những tánh khiến người ấy trở 
thành khó nói ? 


-_ Chư Hiên, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục 
chỉ phối, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người; 
chư Hiền, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. 

-- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phân nộ, bị phân nộ 
ch1 phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phần nộ 
chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ 
làm nhân trở thành người có hiềm hận; chư Hiền, 
Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
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người có hiêm hận, như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phân nộ, vì phân nộ 
làm nhân trở thành cô châp; chư Hiên, Tỷ-kheo 
phân nộ, vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp 
như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo phân nộ, thôt ra 
những lời liên hệ đên phân nộ... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tyỷ-kheo bị buộc tội trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chỉ 
trích vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chât 
vân vị đã buộc tội mình... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né 
vân đê với một vân đê khác, trả lời ra ngoài vân 
đê, đê lộ phân nộ, sân hận và bât mãn của mình... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không giải 
thích thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc 
tỘI... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại... 

-. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo tật đô và xan tham... 

- Lại nữa, chư Hiên, Tyỷ-kheo lừa đảo và lường 
gạt... 
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- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo ngoan mê và quá 
mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo chấp trước thế tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ- 
kheo chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả, như vậy là một tánh trở thành khó nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở 
thành khó nói. 


Chư. Hiền, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: 
“Mong rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong răng tôi 
được chư Tôn giả nói!"; Và nếu vị Ấy là một người 
dễ nói, đầy đủ những đức tánh khiến người ấy trở 
thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận khi 
được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ 
rằng, Tỷ-kheo ây đáng được nói đến, nghĩ rằng Tý- 
kheo ây đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt lòng 
tin vào người ấy. 


Chư Hiằn, thế nào là những đức tánh khiến người ấy 
trở thành dê nói ? 


-_ Chư Hiền, ở đây Tý-kheo không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có 
ác dục, không bị ác dục chi phối, như vậy là một 
đức tánh khiến trở thành dễ nói. 


TỰ NGÃ SÓ 


Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiên, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người... dÊ nói. 

Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không bị phân nộ chi phôi... 


Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo không phần nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành người hiêm 
hận... 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ làm nhân trở thành cô châp... 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, 
không vì phân nộ thôt ra những lời liên hệ đên 
phân nộ... 


Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo bị buộc tội, không trở 
lại chông đôi vị đã buộc tội mình... 


Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo bị buộc tội không trở 
lại chỉ trích vị đã khiên trách mình... 


Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở 
lại chât vân vị đã buộc tội mình... 


Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không 
tránh né vẫn đề với một vẫn đề khác, trả lời ra 
ngoài vấn đề, đề lộ phần nộ, sân hận và bất mãn 
của mình... 


TỰ NGÃ S7 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tỘI... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không tật đồ và xan 
tham... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và 
lường øạt... 


- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không ngoan mê và 
quá mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thê 
tục, cô chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, 
Tý-kheo không chấp trước thế tục, không cô chấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, như vậy là một đức tánh 
trở thành dễ nói. 


Chư Hiên, như vậy được gọi là những đức tánh khiến 
trở thành dê nói. 

Chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải tư lượng tự ngã 
với tự ngã như sau: 


¬_ "Người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta 
không ra người áy, không thích người ấy. Và nêu 
fa có ác dục, bị ác dục chỉ phối, các người khác 


TỰ NGÃ 88 


sẽ không ưa ta, không thích ta". Chư Hiển, Tỷ- 
kheo khi biết vậy cần phải phát tâm như sau: "Ta 
Sẽ không có ác dục, sẽ không bị ác dục chỉ phối ”. 


"Người này khen mình chê người, nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen 
mình chê người, các người khác sẽ không ưa ta, 
sẽ không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết 
vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không 
khen mình chê người". 


Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chỉ phối, nên ta 
không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, không 
bị phần nộ chi phôi”; 


"Người này phẫn nộ, vì vị phẫn nộ làm nhân trở 
thành người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... 
Ta sẽ không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân 
trở thành người hiềm hận"; 

"Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cô chấp nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở 
thành cố chấp"; 

"Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến 
phẫn nộ nên Ta không ưa người ấy... Ta sẽ không 
phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 


AI, 


nỌ ; 


"Người này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã 


TỰ NGÃ 80 


buộc tội mình, nên Ta không ưa người ây... Ta có 
bị buộc tội, sẽ không trở lại chông đôi vị buộc tội 
mình”; 
“Người này bị buộc tội, trở lại chât vân vị đã buộc 
tội mình, nên ta không ưa người ây... Ta có bị 
buộc tội, sẽ không trở lại chât vân vị đã buộc tội 
mình”; 
"Người này bị buộc tội, tránh né vân đê với một 
vân đê khác, trả lời ra ngoài vân đê. đề lộ phân nộ, 
y 2 v v 
sân hận, bât mãn của mình, nên ta không ưa người 
ây... Va bị buộc tội sẽ không tránh né vân đê với 
một vân đê khác, không trả lời ra ngoài vân đê, và 
không đê lộ phân nộ, sân hận bât mãn của mình”; 
“Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn 
hành động của mình cho vị buộc tội biệt nên ta 
không ưa người ây... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội 
biệt”; 
"Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không hư ngụy và não hại”; 
"Người này tật đô và xan tham nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 
"Người này khi cuông và lường gạt nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không khi cuông và lường 
gạt"; 


TỰ NGÃ 00 


"Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không 
ưa người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 


"Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả nên ta không ưa người ây, không 
thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cố 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả, các người khác sẽ 
không ưa ta, không thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo 
khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: "Ta sẽ 
không chấp trước thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả". 


Chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã 
với tự ngã như sau: 


TỰ NGÃ 


"Không biết ta có ác đục, có bị ác dục chỉ phối 
không?" Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết 
rằng: “Ta có ác dục và bị ác dục chỉ phối “thì chư 
Hiên, Tý-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các 
ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
quán sát và biết răng: “Ta không có ác dục, không 
bị ác dục chỉ phối ", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy phải 
sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học các 
thiện pháp. 


rẻ biết ta có khen mình 


chê người hay không)... 


0] 


Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi 
phôi không?... 


Lại nữa... không biệt ta có phần nộ, vì phân nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không}... 


Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở 
thành người cô châp không... 


Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những 
lời liên hệ đên phân nộ không ?... 


Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chông đôi vị đã buộc tội ta không ?... 


Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại 
chât vân vị đã buộc tội ta không 2... 


Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né 
vân đề với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài vẫn 
đề, để lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta 
không?... 


Và lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có giải 
thích thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội 
biêt không?... 

Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại 
không? ... 


Lại nữa, không biết ta có tật đỗ và xan tham 
không?... 


TỰ NGÃ 02 


-_ Lại nữa, không biết ta có khi cuỗng và lường gạt 
không?... 


-_ Lại nữa... không biết ta có ngoan mê và quá mạn 
không?.... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tý-kheo cần phải quán 
sát tự ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước 
thể tục, có chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta 
có chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, tánh khó 
hành xả", thì chư Hiên, Tỷ-kheo ấy cân phải tỉnh 
tấn đoạn (rù những ác, bất thiện pháp ây. Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: “Ta 
không chấp trước thế tục, không cô chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sông với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy 
rÕ rẵng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn 
trừ trong nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải 
tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy 
rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ 
trong nội tâm, thì chư Hiền, Tý-kheo ấy phải sống 


với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 


TỰ NGÃ 03 


Chư Hiên, ví như một phụ nữ hay một đàn ông 
trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, 
tự quán sát mặt mày của mình trong một tắm kính 
sạch sẽ và frong SUỐI, hay trong một bắt nước trong 
sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uễ trên mặt 
mình, thì người ây tình tấn đoạn trừ bụi bặm hay cầu 
uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi băm hay câu u 
trên mặt mình, thì người ấy sẽ hoan hỷ nghĩ răng: 
"Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự ta được thanh 
tịnh”. 


Cũng vậy chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ- 
kheo thấy rõ răng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa 
đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ây cân phải 
tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ây. Chư Hiền, 
nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ rằng các ác, 
bất thiện pháp đã đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiển, 
Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày 
đêm tu học thiện pháp. 


Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. 


Các Tý-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. 


TỰ NGÃ 04 


16 Kinh CÁC NGUYÊN NHÂN - Tăng I, 
241 


CÁC NGUYÊN NHÂN - 7ðng I, 241 


1. Có ba nguyên nhân này, này các Ty-kheo, khởi 
lên các nghiệp. Thê nào là ba? 

-_ Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

-_ Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 

- S1 là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
s* Phàm nghiệp nào được làm vì tham, sanh ra từ 
tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, 


s* Phàm nghiệp nào được làm vì sân, sanh ra từ sân 


s* Phàm nghiệp nào được làm từ sỉ, sanh ra từ sỉ... 
tại chô ây, nghiệp ây được thuán thục ... hay trong 
một đời sau nữa. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bể 

vụn, không bị hư thối, không bị gió và năng làm hư, 


TỰ NGÃ 05 


còn tươi tốt được khéo gieo vào một đông ruộng tối, 
được trông vào đát khéo sửa soạn, và được trời mưa 
xung đếu đặn; các hạt giông áy, được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được 
làm vì tham ... hay trong một đời sau nữa. Phàm 
nghiệp nào được làm từ sán ... hay trong một đời sau 
nữa. Phàm nghiệp nào được làm từ sỉ... hay trong 
một đời sau nữa. 
Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên 
các nghiệp. 
2. Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi 
lên các nghiệp. Thê nào là ba? 

- Không tham là nguyên nhân khởi lên các 

nghiệp. 
- Không sân là nguyên nhân khởi lên các 
nghiệp. 

-. Không sr là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 
s* Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, sanh 
ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham. 


TỰ NGÃ 06 


s* Phàm nghiệp nào được làm vì không sân ... 
s* Phàm nghiệp nào được làm vì không si, sanh ra 
từ không sỉ... 


được cất đứt từ sốc rễ, 
được làm như thân cây tala, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. 

Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thể bị 

bề vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm 

hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo. Và HỘI người 

lầy lửa đốt chúng, sau khi lấy lửa đối, làm cho chúng 

thành tro, sau khi làm thành tro, quạt chúng trong 


gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy nhanh 
mang cuôn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt 


giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được 
làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể 
hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm nghiệp nào được 
làm từ không tham ... không thể sanh khởi trong 
tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không sân 
.. không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp 
nào được làm từ không sỉ... không thể sanh khởi 
trong tương lai. 
Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên 
các nghiệp: 


TỰ NGÃ O7 


Phàm có hạnh nghiệp nào, 
Sanh từ tham sân sĩ, 

Do kẻ vô trí làm 

Dầu có ít hay nhiều 

Tại đáy được cảm thọ, 
Không phải tại chỗ khác. 


Do vậy vị Tỷ-kheo 

Từ bỏ tham, sân, sĩ 
Làm khởi lên mình trí, 
Từ bỏ mọt ác thú. 


TỰ NGÃ 


I7 Kinh HẠT MUÓI- Tăng I, 451 
HẠT MUÔI - 7ăng I, 451 


1. - Aï nói như sau, này các Tỷ ”ˆ -kheo: “Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thể nào, người ấy 

như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ- 
kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có 
cơ hội đề nếu rõ đau khổ, được chơn chánh đoạn 
diỆt. 
Và này các Tỷ-kheo, ai nói nhự sau: "Người này làm 
nghiệp được cảm thọ nhự thể nào, như thế nào, 
người ấy nh vậy, như vậy”. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn 
chánh đoạn diệt. 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiêu. 
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2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người â 

vào địa ngục ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không tu 
tập. không tu tập, không tu tập, HỆ không 
tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen, sống chịu khô ít 


Hanơ noười nh thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tơ, và nghiệp ác áy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 


chut ït canơ khônơ thây được (Ironø đởi sau), nói dì 
là nhiều ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào trong một chén nước nhỏ. Các Thây nghĩ 
như thê nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ây có 
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vì năm muối trở thành mặn và không uống được phải 
không? 
- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước 
trong chén nhỏ này là ít, do năm muôi này, nước trở 
thành mặn, không uông được. 
- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào sông Hãng. Các Thây nghĩ như thê nào, 
này các Ty-kheo, sông Hãng ây có vì năm muôi này 
trở thành mặn và không uông được, phải không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả 
khôi nước sông Hãng. Khôi nước ây không vì năm 
muôi này trở thành mặn và không uông được. 
- Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở đây, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ây đên cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đên 
chút ít cũng không thây được (trong đời sau), nói gì 
là nhiêu. 
4. Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người áy 
vào địa ngục ? 
-_Ở đây, này các Tỷ-kheo có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sông chịu khô ít 
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o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (rong đời sau), nói gì 
là nhiêu? 

-Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa 
đồng tiền, bị tù tội vì một đông tiền, bị tù tội vì một 
trăm đông tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người không bị tù tội vì nửa đông tiền, không bị tù 
tội vì một đông tiền, không bị tù tội vì một trăm 
đồng tiên. 

Như thể nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa động 

tiễn, bị tù tội vì một động tiên, bị tù tôi vì một trăm 

đồng tiên ? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khô, ít 
sở hữu, ít tài sản. 


Người như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiên. 
Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tôi vì nửa 
đồng tiên, không bị tù tôi vì một đồng tiên, không bị 
tù tội vì một trăm động tiên? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền 
„ có tài sản lớn. Người như vậy, này các 
Tỷ- TkHeG; không bị tù tội vì nửa đồng tiên, không 
bị tù tội vì một đồng tiên, không bị tù tội vì một 
trăm đồng tiên. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp á ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa người 
ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


6. Hạng người như thế nào, này các sLJP -kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 
vào địa ngục ? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 
o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 
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Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác äây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được tu 
tập. giới được tu tập, được tu tập, được tu 
tập. không có hạn hẹp, to lớn, sông đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


1. Ví dụ một người đô rễ hay Hgười giốt dê, này các 
Tỷ-kheo, đổi với một số người đánh cắp đê, có thể 
giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý 
muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp đô, 
không có thể giết, không có thể trói, không có thể 
tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, 
có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như 
ÿ người ấy muốn? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít 
sở hữu, ít tài sản. Kẻ đô tế hay người giết dê, đối 
với kẻ đánh cắp dê như vậy có thê giết, hay trói, 
hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý 
người ấy muốn. 
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Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê, không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay 
không có thể làm như ỷ người ấy muốn? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có 


Người đô tế hay người giết dê, đôi 
với kẻ đánh cấp dê như vậy không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, 
hay không có thể làm như ÿ người ấy muốn. 
Không có gì phải làm khác hơn là chấp tay và cầu 
xửi #uz sau; "Phưa ngài, hãy cho con lại con dê 
hay giá tiền con đê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 

người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 

đưa người ây vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các 

Tý-kheo, đối với một số người, có làm nghiệp ác nhỏ 

mọn tương tự, và nghiệp ác ây đưa người ấy đến cảm 

thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thây được, còn nói gì là nhiều. 

8. Hạng người như thế nào, này các 1ỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 

vào địa ngục? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
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chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tý-kheo, 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tý-kheo, có người 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là 
nhiều? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


AI nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người. này làm 
nghiệp ác như thể nào, như thể nào người ấy sẽ 

như vậy”. ' Nếu sự kiện là vậy, này 
các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, 
không có cơ hội đề nêu rõ đau khổ được chơn chánh 
đoạn diệt. 
Và này các Tỷ-kheo, có ai nói nhự sau: "Người này 
làm nghiệp được cảm thọ như thể nào, như thể “ức 
người áy sẽ Eäf Wig'Wäi đị tiife'filiil iậj ¬!.. vị vˆ. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
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Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn dit. 
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18 Kinh PHÁP MÔN CĂN BÓN - 1 
Trung L, 9 


KINH PHÁP MÔN CĂN BỒN 
(Mulapariyaya sutta) 
— Bài kinh sô I — Trung I, 9 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong 
rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gôc cây Sa la 
vương. Tại chô ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”". 


— "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


__ — Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


> Này các Ty-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, 
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không được thây các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 


, nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy 
nghĩ: "Địa đại là của ta" - dục hỷ địa đại. Vì so 
vậy? Ta nói người ây không liêu trì địa đại. 


— Người ấy . Vì 
tưởng tri thủy đại là thủy đại, người ây nghĩ đến 
thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với thủy 
đại, nghĩ đến (tự ngã) như là thủy đại, người ấy 
nghĩ: "Thủy đại là của ta" - dục hỷ thủy đại. Vì 
sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri thủy 
đại. 


- Người ấy RfỐÑWWWØWđWfiJJWfWWfi. vị rò; 


tri hỏa đại là hỏa đại, người ây nghĩ đến hỏa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, 
nghĩ đến (tự ngã) như là hỏa đại, người ấy nghĩ: 
Hỏa đại là của ta - dục hỷ hỏa đại. Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không liễu tri hỏa đại. 


"`... ______ ` 
tưởng tri phong đại là phong đại, người ây nghĩ 
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đến (tự ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến 
(tự ngã) như là phong đại, người ấy nghĩ: 
"Phong đại là của ta"- dục hỷ phong đại. Vì sao 
vậy? Ta nói người ấy không liễu tri phong đại. 


"mm... ` ` ` 
— Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
— Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 


— Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm 
Thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang 
âm thiên... 


— Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng 
quả thiên... 


— Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhù... 


— Người ây tưởng tri Không vô biên xứ là Không 
vô biên xứ... 


—- Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô 
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biên xứ... 


— Người ây tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu 
xứ... 


— Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là Phi tưởng phi phi tưởng xử... 


— Người ấy tưởng tr1 sở kiến là sở kiến... 

— Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

—- Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 

— Người ấy tưởng trI sở tr1 là sở tr1... 

— Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 

— Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... 

— Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 

— Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
tưởng tri Niêt-bàn là Niêt-bàn, người ây nghĩ 
đên Niêt-bàn, nghĩ đên (tự ngã) đôi chiêu với 
Niêt-bàn. Nghĩ đên (tự ngã) như là Niêt-bàn, 
người ây nghĩ: "Niêt-bàn là của ta" - dục hỷ 


Niết-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: Người ấy không 
liêu tri Niêt-bàn. 
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> Này các Ty-kheo, có Tỷ-kheo hữu học tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ồn, 
khỏi khổ ách. Vị ấy WWf@ffffffđfjZđậ/T3/đj/đfAi) vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây đã không nghĩ đến 
địa đại, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, đã không nghĩ (tự ngã) như là địa đại, đã 
không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ 
địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa 
đại.... Thủy đại... hỏa đại... phong đại... Sanh 
vật... chư Thiên Sanh chủ... Phạm thiên... Quang 
âm thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... 
Abhibhù (Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức 
vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... 
đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Viấy thắng tri Niết-bàn là Niết- bàn; vì thắng 
tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ 
đến Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu 
với Niết-bàn, đã không nghĩ (tự ngã) như là 
Niết-bàn, đã không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — 
không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ây có thể liễu tri Niết-bàn. 

" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 


la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, 
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đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. Vị ấy . Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri địa đại... thủy 
đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư Thiên... 
Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến 
tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù (Thăng 
Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở 
kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đông nhất... 
sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng 
tri Niết-bàn là Niễt-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, vị ây không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Ta 
nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Ty-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
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trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có tham dục, nhờ tham 
dục đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 

không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 

không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có tham dục, nhờ 
tham dục đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tý-kheo, có Tyỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thắng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có sân hận, nhờ sân 
hận đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
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bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết- 
bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có sân hận, nhờ 
sân hận đã được đoạn trừ. 


" Lại nữa, này các Tyÿ-kheo, có Tyÿ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh 
trí giải thoát. VỊ ây thăng tri địa đại là địa đại. Vì 
thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không 
nghĩ: "ĐỊa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Vì vị ấy không có si mê, nhờ si mê đã 
được đoạn trừ. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Ngài không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đôi chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đậi: Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri địa 
đại. 
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—_... thủy đại... hỏa đại... 


..Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
_ thẳng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bản, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bản, không nghĩ. đến (tự ngã) như 
là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của ta" 

. Vì sao vậy? Ta nói vì 


Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 


@® Này các Tỷ-kheo, 


Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với 
địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, 
không nghĩ: "Địa đại là của ta" 
đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ 
là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, 
và già và chết đến với loài sinh vật''. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ 


hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả 
ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác 
ngộ vô thượng chánh đăng chánh giác" 


—_... thủy đại... hỏa đại... 
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—... Như Lai thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không 
nghĩ đến Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối 
chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) 
như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của 
Ta" Vì sao vậy? Vì 
Như Lai biết rằng: "Dục hỷ là căn bản của 

đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và già chết 

đến với loài sinh vật". Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, 


Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 


TỰ NGÃ 117 


TỰ NGÃ 


19 Kinh THỊ THIẾT - Tăng I, 579 


THI THIẾT — 7ðng L, 579 


s* Này các Tý-kheo, có bốn thi thiết tôi thượng này. 
Thê nào là bôn? 


- Tối thượng trong những kẻ có tự ngã, tức là 
Ràhu, A-tu-la vương. 

- Tối thượng trong các vị thọ hưởng các dục, tức 
là vua Mandhàtà. 

-_ Tối thượng trong các vị có quyên lực tôi thăng, 
tức là ác Ma. 

- Trong thế giới chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, 
cùng với các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, này các Tỷ-kheo, Như Lai được gọi 
là tối thượng, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


Này các Tý-kheo, có bốn sự thi thiết tôi thượng này. 


- Ràhù là tối thượng 
Trong các vị tự ngã 

- Mandhàtà tối thượng 
Trong các vị hưởng dục 

- Màrà là tối thượng 
Giữa những bậc uy quyền 
- Với thân túc danh xưng 
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Vị ấy được chói sáng 

Phía trên, ngang phía dưới 
Khắp sanh thú ở đời 

Trong thể giới chư Thiên 
Phát được gọi tôi thượng. 
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20 Kinh TIỂU Kinh XÓM NGỰA - 40 
Trung L, 613 


TIỂU KINH XÓM NGỰA 
(Culaassapura suftam) 


- Bài kinh số 40 — Trưng I, 613 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga 
(Ương già), tại một xã âp của dân chúng Anga, tên 
là Assapura. Lúc bây giờ Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thể Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


— Samôn! Sa-môn! Này các lỷ-kheo, dân 
chúng biết các Ông là vậy. Và nếu các Ông có được 
hỏi: "Các Ông là ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng 
tôi là Sa-môn". 
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xưng như vây. đã tự nhân là như vây. thì này. các 
Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu tập như sau: ''Vhững 
pháp môn xứng đảng bậc Sa-môn, chúng ta sẽ fu 
tập pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của 
chúng ta mới chân chính và sự tự nhận này của 
chúng ta mới như thật. Và những thứ củng dường 
mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết 
quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất 
gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành 
tích". 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không thực 
hành các pháp môn xứng đáng bác Sa-môn ? 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có tâm tham 
dục và lòng tham dục không được đoạn diệt, có tâm 
sân hận và lòng sân hận không được đoạn diệt, có 
tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt, 
có tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, 
có tâm giả dôi và lòng giả dôi không được đoạn diệt, 
có tầm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt, 
có tâm tật đồ và lòng tật đồ không được đoạn diệt, có 
tâm xan lẫn và lòng xan lẫn không được đoạn diệt, 
có tâm man trá và lòng man trá không được đoạn 
diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá không được đoạn 
diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn 
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diệt, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nếu vị ấy không 
thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì 
không thể đoạn diệt được những cầu uễ cho Sa-môn, 
những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa- 
môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. 
Này các Tỷ-kheo, ví như một loại võ khí nguy hiểm 
tên mafaja có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao 
lạt và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, này các 
Tý-kheo, 7a nói sự xuất gia của Tỷ-kheo ấy là như 
vậy. 


— Này các Tý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị mang đại y (SanghatI) chỉ tùy 
thuộc vào mang đại y. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị lõa thê chỉ tùy thuộc vào lõa thê. 

— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của một vị sông thoa bụi và đất chỉ tùy thuộc 
vào hạnh thoa bụi và đất. 

— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông theo lê nghi tăm rửa chỉ tùy 
thuộc vào lê nghi tăm rửa. 

— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông dưới gôc cây chỉ tùy thuộc 
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vào hạnh sông dưới gôc cây. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị sông ngoài trời chỉ tùy thuộc vào 
hạnh sông ngoài trời. 


— Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn 
hạnh của người theo hạnh đứng thăng chỉ tùy 
thuộc vào hạnh đứng thăng. 


— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vị ăn uông có định kỳ chỉ tùy thuộc 
vào hạnh ăn uông có định kỳ. 


— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc 
vào hạnh sông theo chú thuật. 


— Này các Tỷý-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện 
tóc. 

Này các Tỷ-kheo, nếu lòng tham dục của người 
có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh 
mang đại y của người mang đại y, nếu lòng sân của 
người có tâm sân được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ 
của người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu lòng 
hiểm hận của người có tâm hiềm hận được đoạn diệt, 
nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được đoạn 
diệt, nêu lòng não hại của người có tâm não hại được 
đoạn diệt, nếu lòng tật đỗ của người có tâm tật đồ 
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được đoan diệt, nếu lòng xan lân của người có tâm 
xan lần được đoạn diệt, nễu lòng man trá của người 
có tâm man trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của 
người có tâm xảo trá được đoạn diệt, nêu lòng ái dục 
của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến 
của người có tà kiến được đoạn diệt, (chỉ nhờ hạnh 
mang đại y của người mang đại y), 


"Này hiền nhi, hãy mang đại y, nếu mang đại y thì 
lòng tham dục của người có tâm tham dục, sẽ được 
đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được 
đoạn diệt, lòng giả dỗi của người có tâm giả dối sẽ 
được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não 
hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đồ của người có tâm 
tật đỗ sẽ được đoạn diệt, lòng xan lẫn của người có 
tâm xan lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của 
người có tâm man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá 
của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái 
dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà 
kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ 
mang đại y. 


có 
tâm sân hận, có tâm phân nộ, có tâm giả dỗi, có tâm 
não hại, có tâm tật đố, có tâm xan lần, có tâm man 
trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên 
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Ta không nói rằng, Sa-môn hạnh của người có 
tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của 
vị ấy. Này các Tý-kheo, nếu lòng tham dục của 
người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ hạnh 
lõa thể của người lõa thê... chỉ nhờ hạnh thoa bụi và 
đất của người sống theo hạnh thoa bụi và đất... chỉ 
nhờ hạnh lễ nghi tắm rửa của người sống theo hạnh 
lễ nghi tắm rửa.. . chỉ nhờ hạnh sông dưới gốc cây của 
người sông dưới gộc cây... chỉ nhờ hạnh sông ngoài 
trời của người sông ngoài trời... chỉ nhờ hạnh sông 
đứng thắng của người sông đứng thắng.. . chỉ nhờ 
hạnh ăn uông có định kỳ của người sông ăn uống có 
định kỳ... chỉ nhờ hạnh sông theo chú thuật của người 
sống theo chú thuật... Này các Tý-kheo, nếu lòng 
tham dục của người có tâm tham dục đoạn diệt chỉ 
nhờ hạnh bện tóc của người sống theo hạnh bện tóc; 
nếu lòng sân hận của người có tâm sân hận... (như 
trên)..., nếu tà kiến của người có tà kiến được đoạn 
diệt (chỉ nhờ hạnh của người sống theo hạnh bện 
tóc), thì những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng 
một huyết thông có thể khiến người đó bện tóc ngay 
khi người đó mới sanh, và khuyên người đó bện tóc 
như sau: "Này hiền nhi, hãy bện tóc; nếu bện tóc thì 
lòng dục của người có tâm tham dục sẽ được đoạn 
diệt, lòng sân hận của người có tâm sân hận... nếu tà 
kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhờ 
sống theo hạnh bện tóc"". 
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mm. có tâm sân hận, có tâm phân nộ, có 


tầm giả dôi, có tâm não hại, có tâm tật đỗ, có tâm xan 
lần, có tâm man trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có 
tà kiến, nên Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
người theo hạnh bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện 
tóc của vị ấy. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thực hành 
các pháp môn xứng đảng bác Sa-môn? 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo có tâm tham 
dục và lòng tham dục được đoạn diệt, có tâm sân 
và lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và 
lòng phân nộ được đoạn diệt, có tâm hiềm hận và 
lòng hiềm hận được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng 
giả dối được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não 
hại được đoạn diệt, có tâm tật đồ và lòng tật đô được 
đoạn diệt, có tâm xan lần và lòng xan lần được đoạn 
diệt, có tâm man trá và lòng man trá được đoạn diệt, 
có tâm xảo trá và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm 
ái dục và lòng ái dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà 
kiến được đoạn diệt... => Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng, nếu vị ây thực hành các pháp môn xứng đáng 
bậc Sa-môn, thì có thê đoạn diệt được những câu uê 
cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi 
lâm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh 
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các ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả 
những ác, bât thiện pháp và vị ây thây tự ngã 
được giải thoát. 


Vị ấy an trú biên mãn một phương với 
, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, 
phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, 
không hận không sân. 


„8 ứU, biễn mãn một 
phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biên mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một hô sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HGỌI, CÓ HHỚC Hải, CÔ HHỚC frOng 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người 
từ phương Đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng 
bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đăng họng, khát nước. 
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Người ấy ẩi đến hô sen ấy giải trừ khát nước và giải 
trừ nóng bức. Nếu có người từ phương Tây ải đến... 
nếu có người từ phương Bắc đi đến, nếu có người từ 
phương Nam đi đến, nếu có người từ bất cứ ở đâu đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đăng họng, khát nước, người ấy đi đến 
hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có người từ gia 
đình Sát để ly xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy đi đến pháp luật do Như lai thuyết 
dạy, sau khi tu tập từ, bị, hỷ, xả, nội tâm được định 
tĩnh... Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị 
Ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa- 
môn. Nếu vị ấy từ gia đình Bà-la-môn... từ gia đình 
Phệ xá (Vessa)... từ gia đình Thủ đà (Sudda), xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ây đi đến 
pháp luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, 
bi, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh... Ta nói răng chính 
nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn 
xứng đáng bậc Sa-môn. 


Nếu có người từ gia đình Sát để ly, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp 
luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, 
chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 


TỰ NGÃ 129 


thoát. Vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu 
hoặc. Nếu từ gia đình Bà-la-môn... từ gia đình Phệ 
xá... từ gia đình Thủ đà, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai 
thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay 
trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành 
đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vị ấy thành 
Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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21 Kẻ ngu không trí tuệ, Lấy ngã làm kẻ 
thù - Kinh Khema — Tương I, 133 


Khema — 7ơng L, 133 


Đứng một bên, Thiên tử Khema nói lên bài kệ này 


trước mặt Thê Tôn: 


Kẻ ngu không trí tuệ, 
Lấy ngã làm kẻ thù, 
Tự làm các ác nghiệp, 


Đưa đến quả đắng cay. 


Nghiệp nào không khéo làm, 
Làm xong bị nung nấu, 

Với mặt đây nước mắt, 

Khóc lóc chịu quả báo. 

Và nghiệp nào khéo làm, 
Làm xong, không nung nấu, 
Tâm vui, ý thoải mái, 


Vị ấy hưởng quả báo. 


TỰ NGÃ 131 


Biết điều lợi cho mình, 
Làm trước điêu phải làm, 
Không tâm trạng đánh xe, 


Kẻ trí lòng tỉnh tấn. 


Như người chủ đảănh xe, 
Mời đại đạo thăng bằng, 
Leo lên đường lôi lõm, 
Uu tư nạn gãy trục. 

Cũng vậy bỏ Chánh pháp, 
Người ngu theo phi pháp, 
Rơi vào miệng tử thần, 


Uu tư như gấẫy trục. 
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22 Nguyên nhân sanh ra các kiến chấp về 
tự nøã - Kinh Quán Kiến — Tương III, 
90 

Quán Kiến — 7zơng III, 90 

1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 

3) Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 

nào quán tự ngã dưới nhiêu hình thức sai khác, quán 

cả năm thủ uân hay quán một trong năm thủ uân. 


4) Thế nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây không 
được thấy rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần 
thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, , hay tự ngã 
như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong sắc, quán thọ... quán ... quấn các 
quán như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Nếu 
quán như vậy, thời đi đến chấp kiến: '"Tôi là". 
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5) Này các Tỷ-kheo, khi đi đến chấp kiến: "Tôi là", 
thời năm căn nhập vào avakkanti (hiện hữu), tức 
là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 


6) Này các Tỷ-kheo, có ý, có các pháp, có vô minh 
giới. Cảm xúc bởi cảm thọ, (cảm thọ này) sanh do 
xúc chạm với vô mình; ké vô văn phàm phu đi đến 
chấp kiến: "Tôi là", đi đến chấp kiến: "Cái này là 
tôi", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ là", đị đến chấp kiến: 
"Tôi sẽ không là" đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu 
với sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với vô 
sắc", đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với trởng", 
đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với không tưởng”, 
đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng ". 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do năm căn an trú ở 
đây, , vô minh 
được đoạn trừ và mỉnh khởi lên. Do vô minh được 
viễn ly, do minh sanh khởi, không đi đến chấp kiến: 
"Tôi là", không đi đến chấp kiến: "Cái này là tôi", 
không đi đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu"... "Tôi sẽ 
không hiện hữu"... "Tôi sẽ hiện hữu với sắc"... "Tôi 
sẽ hiện hữu với vô sắc"... "Tôi sẽ hiện hữu với 
tưởng”... "ôi sẽ hiện hữu với vô tưởng”, không đi 
đến chấp kiến: "Tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi 
phi tưởng”. 
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23 Pháp đưa đến lợi ích cho tự ngã - Kinh 
Những Người Ở Veludvàra —- Tương V, 
517 


Những Người Ở Veludvàra — Tương V,517 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa Kosala cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo và đi đên một làng Bà-la-môn 
của dân chúng Kosala tên là Veludvàra. 


2) Các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra được nghe: 
"Sa-môn Gotama là Thích tử, đã xuất gia từ gia tộc 
họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đã đến Veludvàra". 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn 
Gotama: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ 
thể giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người. Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện có nghĩa, có 
văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, 
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trong sạch. Tốt lành thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy!” 


3) Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; một số nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rỒi ngồi xuống một bên; một 
số chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; một sô nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ TỒi 
ngôi xuống một bên; một số im lặng ngồi xuống một 
bên. 


4) Ngồi một bên, các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra 
bạch Thê Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như 
thê này, có ước muôn như thê này, có chú tâm 
(adhippàya) như thê này: 


! Mong răng chúng tôi được trang sức bằng 
vòng hoa và phần sáp! Mong rằng chúng tôi được sử 
dụng vàng và bạc! Sau khi thân hoại mạng chung, 
mong rằng chúng tôi được sanh thiện thủ, thiên giỏi, 
cối đời này!" Mong rằng Tôn giả Gotama hãy thuyết 
pháp cho chúng tôi, những người có ước vọng như 
vậy, có ước muốn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy 
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thuyết pháp như thể nào để chúng tôi được sống 
trong một nhà chật đây trẻ con, để chúng tôi được sử 
dụng các hương chiên đàn từ Kàsi... để chúng tôi, khi 
thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 
ØIớI, CÕI đời này. 


5) -- Vậy này các Gia chủ, Ta sẽ thuyết cho các 
Ông một pháp môn đưa đến lợi ích (tự lợi cho tự 
nøã) (attuupanàyikam). Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Bà-la-môn ở Veludvàra vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


-- Này các Gia chú, thể nào là pháp môn đưa đến lợi 
ích cho tự ngã? 


6) Ở đây, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
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khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không 
khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả 
di, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp 
ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sá/ sanh, khuyến 
khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ 


bỏ sát sanh. 
(Kotiparisuddham)). 


7) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là 
ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của 
người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ÿ cho người ấy. Một pháp 
này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy 
cũng không khả di, không khả ý cho người khác. Và 
một pháp này không khả ải, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho người khác ?" 


Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ /ấy của không cho, 
khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, 
nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, 
về thân hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


8) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Nêm ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy 
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là một việc không khả ải, không khả ý cho ta. Nhưng 
nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là 
một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. 
Một pháp này không khả di, không khả ý cho ta, thời 
pháp này không khả di, không khả ý cho người khác. 
Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, 
thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy, vị ây tự mình /# bỏ ứà hạnh trong 
các dục, khuyên khích người khác từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các 
dục. Như vậy, về thân hành, vị ây được hoàn toàn 
thanh tịnh. 


9) Lại nữa, này các Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Nếu có ai làm tổn hại lợi ích ta với lời nói 
láo, như vậy là một việc không khả di, không khả ý 
cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tốn hại lợi ích người 
khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả 
ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không 
khả ái, không khả ÿ cho ta, thời pháp này không khả 
di, không khả ý cho người khác. Và một pháp này 
không khả ải, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy. vị ây tự mình từ bỏ nói láo, 
khuyên khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán 
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thán từ bỏ nói láo. Như vậy, về Khẩu hành, vị ấy 


10) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói 
hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người khác 
bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả 
ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không 
khả ái, không khả ÿ cho ta, thời pháp này không khả 
dl, không khả ý cho người khác. Và một pháp này 
không khả ải, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, 
khuyến khích người khác từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói 
lời tán thán từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, về 

hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


I1) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, 
như vậy là một việc không khả di, không khả ý cho 
ta. Nhưng nếu ta cũng đổi xử với người khác bằng 
thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ải, không 
khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, 
không khả ý cho người khác. Và một pháp này không 
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khả ái, không khả ÿ cho ta, thời sao ta lại đem cột 
pháp áy cho người khác ?” 


Do suy tư như vậy. vị ây tự mình từ bỏ /hô ác ngữ, 
khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời 
tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về khẩu hành, vị 
ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


12) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai đổi xử với ta với lời tạp ngữ, với 
lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đổi xử với 
người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như 
vậy là một việc không khả ải, không khả ý cho người 
ấy. Một pháp này không khả ải, không khả ý cho ta, 
thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái không khả ý 
cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người 
khác 2” 


Do suy tư như vậy. vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù 
phiếm. khuyên khích người khác từ bỏ nói lời phù 
phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, về 
khẩu hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


13) Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với đức 
Phật: “Đây là bậc Ung Cúng, Chánh Biên Trị, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng ST, 
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Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, T: hể 
Tôn”. 


14) Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có 
hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 


15) Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
đệ tử của Thể Tôn là đáng cung kính, đáng cúng 
dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là 
phước điển vô thượng ở đời" 


16) VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị 
điểm Ố, không bị uề nhiễm, đem lại giải thoát, được 
người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền 
định. 


L7) Này các Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử thành 


tựu bả áy pháp này và bốn lời nguyện Xứ nảy, nếu Vĩ 
ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bỗ về mình: "Ta đã đoạn 
tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, 
đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thu, đọa 
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xứ. Ta là bậc Dự lưu, không có bị thối đọa, quyết 
chác chứng quả giác ngộ”. 


18) Được nói vậy, các Bà-lamôn gia chủ ở 
Veludvàra bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thể Tôn... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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24 Tham sân sỉ là 3 pháp tác thành tự ngã 
- Kinh Người — Tương L, 164 


Người — 7ơng L, 164 
1) Tại tịnh xá ở Sàvatth1. 


2) Rôi vua Pasenadi nước Kosala, đi đên Thê Tôn, 
sau khi đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thể Tôn, khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, khó 
não và bát an cho người ây? 


4) Thưa Đại vương có ba loại pháp khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khô não và 
bất an cho người ấy. 


Thế nào là ba? 


- Tham pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ 
não và bắt an cho người ấy. 
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Sân pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khô 
não và bất an trú cho người ấy. 

5 S¡ pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não 
và bắt an cho người ấy. 


Ba pháp ấy, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bât lợi, khô não và bât 
an cho người ây. 


5)Tham, sân, si ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngấ, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 
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25 _ Tuyên bố chánh trí không đề cập đến.. 
- Kinh KHEMA - Tăng III, 131 


KHEMA —7ãng III, 13] 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Khema, Tôn giả Sumana trú ở Sàvavatthì, tại rừng 
Andha. Rồi Tôn giả Khema và Tôn giả Sumana đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 

Khema bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Vj ấy không nghĩ rằng: "Có người tốt hơn ta" 
hay "Có người giống như ta" hay "Có người hạ liệt 
hơn ífq”. 

Tôn giả Khema nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi Tôn giả Khema nghĩ răng: "Thế Tôn đã "chấp 
nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


Tôn giả Sumana, khi Tôn giả Khema ra đi không bao 


lâu, liên bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Tý-kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm những 
việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải 
thoát. Vị ây không nghĩ rằng: "Có người tốt hơn ta", 
hay "Có người giống như ta", hay "Có người hạ liệt 
hơn ta". 

Tôn giả Sumana nói như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Rồi tôn giả Sumana nghĩ rằng: "Thế Tôn đã chấp 
nhận ta". Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

2. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Khema và Tôn giả 
Sumana ra đi không bao lâu, liền bảo các Tỷ-kheo: 


Tuy vậy, ở đời một số kẻ ngu nói lên chánh trí một 
cách ngạo mạn đắc chí. Họ về sau rơi vào nguy hại. 

Không thắng, không hạ liệt, 

Không ai động đăng Ta, 

Những tư tưởng như vậy 

Không chỉ phối các vị. 

Sanh khởi đã chẳm dút, 

Phạm hạnh được viên thành, 

Họ lìa bỏ kiết sử, 

Hoàn toàn được giải thoái. 
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26 Tàn dư ngã mạn - Kinh Khema — 
Tương IHIL, 230 


Khema — 71zơng ILI, 230 


1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo Trưởng lão sống ở 
Kosambi, tại vườn GhosIta. 


2) Lúc by giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 


Badarica, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi các Tý-kheo Trưởng lão, vào buổi chiêu, tử 
chỗ tịnh cư đứng dậy và gọi 


- Hãy đến đây, này Hiền giả Dảsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: "Này Hiền giả Khemaka, các Trưởng lão 
nói với Hiển giả như sau: Này Hiển giả, Hiển giả có 
kham nhân được không? Hiển giả có chịu đựng được 
không? Có phải khổ thọ tốn giảm không tăng 
trưởng? Có phải có những dâu hiệu tốn giảm, không 
phải tăng trưởng? 


4) -Thưa vâng, chư Hiền. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo ây, đi đên Tôn 
giả Khemaka, sau khi đên, nói với Tôn giả Khemaka: 
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- Các Trưởng lão, này Hiền giả Khemaka, nói với 
Hiền giả như sau: "Hiền giả có kham nhẫn được 
không? Này Hiền giả Khemaka... không phải tăng 
trưởng?” 


3)- 


6) Rồi Tôn giá Dàsaka đi đến các Tý-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Thưa chư Hiền, Tỷ-kheo Khemaka nói như sau: 
“Fôi không có thê kham nhân, này Hiên giả... có 
những dâu hiệu tăng trưởng, không phải thuyên 


giảm!" 


7) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Này Hiền giả Khemaka, các bậc 
Trưởng lão nói với Hiền giả như sau: 4 Hiển giả, 
Thể Tôn có nói đến năm thử uẩn, tức là sắc tui uân, 
thọ thủ uẩn, tưởng thủ uấn, hành thủ uấn, thức thủ 


uán. Trong năm thủ uán này, Tôn giả Khemaka quán 
có cái gì là tự ngã hay ngã sở không 2 `” 


8) -Thưa vâng, chư Hiền. 
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Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka, sau khi đền... 


- Các bậc Trưởng lão, này Hiên giả, nói với Hiền giả 
như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ 
uấn này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm 
thủ uấn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự 
ngã hay ngã sở không?" 


9) -Thưa Hiện giả, Thê Tôn có nói đên năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uân. 


10) Rồi Tôn giả Dàsaka đi đến các Tỷ-kheo Trưởng 
lão; sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiển giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uân... thức thủ uẫn. Trong năm thủ 
uấn này, này Hiên giả, tôi không quán cái gì là tự ngã 
hay ngã sở cả!” 


11) - Hãy đến đây, Hiển giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo 
Khemaka như sau: "Các vị Trưởng lão, này Hiền giả 
Khemaka, nói với Hiền giả như sau: /#⁄ở: giả 
Khemaka, Thể Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức 
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là sắc thủ uấn...thức thủ uấn. Trong năm thủ uẩn 
này, nếu Tôn giả Khemaka không quán cái gì là tự 
ngã hay ngã sở cả, thời Tôn giả Khemaka là vị A-la- 
hán, các lậu hoặc đã được đoạn tán ". 


12) -Thưa vâng, chư Hiền giả. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Ty-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 


- Này Hiền giả Khemaka, các bậc Tý-kheo Trưởng 
lão nói với Hiển giả như sau: "Thưa Hiền giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uẫn này, tức là sắc thủ uấn... 
thức thủ uấn. Nếu Tôn giả Khemaka, trong năm thủ 
uấn này, không quán cái nào là tự ngã hay ngã sở, 
thời Tôn giả Khemaka là bậc A-la-hán, đã đoạn tận 
các lậu hoặc”. 
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14) Rồi Tôn giả Dảsaka đi đến Tỷ-kheo Trưởng lão... 
nói với các Tỷ-kheo Trưởng lão: 


- Tỷ-kheo Khemaka, thưa chư Hiên, đã nói như sau: 
"Thưa Hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uân 
này, tức là sắc thủ uấn... thức thủ uấn. Trong năm thủ 
uấn nảy, thưa Hiên giả, tôi không quán cái gì là ngã 
hay là ngã sở. Tuy vậy, tôi không phải là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa Hiền giả, 
trong năm thủ uần, dâu cho tôi chứng được: "Tôi là", 
tuy vậy tôi cũng không quán: ” Cái này là tôi ". 


15) Hãy đến đây, Hiền giả Dàsaka! Hãy đi đến Tỷ- 
kheo Khemaka; sau khi đến, hãy nói với Tỷ-kheo 
Khemaka: Thưa Hiền giả Khemaka, các Ty-kheo 
Trưởng lão nói với Hiên giả như sau: “Này Hiên giả 
Khemaka, cái mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì? 
Hiển giả nói: "Tôi là sắc?" Hiển giả nói: "Tôi là 
khác sắc?....; Hiển giả nói: "Tôi là thức?"; Hiễn giả 
nói: "Tôi là khác thức ?". Này Hiện giả Khemaka, cái 
mà Hiển giả nói: "Tôi là", là cái gì?" 

16) - Thưa vâng. 


Tôn giả Dàsaka vâng đáp các Tỷ-kheo Trưởng lão, 
đi đên Tôn giả Khemaka... 
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18) Rồi Tôn giả Khemaka chống sậy đi đến các Tỷ- 
kheo Trưởng lão; sau khi đến, nói lên với các Tỷ- 
kheo Trưởng lão những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngôi xuống một bên. 


19) Các Tỷ-kheo Trưởng lão nói với Tôn giả 
Khemaka đang ngôi một bên: 


- Này Hiền giả Khemaka, cái mà Hiển giả nói: “Lôi 
là”, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là”, là cái gì? Hiền giả 

"Tôi là săc?": Hiền giả nói: "Tôi là khác sắc"... 
"là thọ... là tưởng... là các hành”... Hiền g1ả nói: “Lôi 
là thức?"; Hiển giả nói: "Tôi là khác thức?"; Này 
Hiền giả Khemaka, cái mà Hiền giả nói: "Tôi là", cái 
mà Hiên giả nói "Tôi là", là cái gì? 


20) - Thưa chư Hiên, tôi không nói: "Tôi là sắc". Tôi 
không nói: "Tôi là khác sắc"... "là thọ... là tưởng... là 
các hành"... Tôi không nói: "Tôi là thức”. Tôi cũng 
không nói: "Tôi là khác thức". Dầu rắng, này các 
Hiền giả, Tôi có chứng được (tư tưởng): "Tôi là", 
nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi”. 
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21) Ví như, này chư Hiện, hương thơm của hoa sen 
a hay hoa sen hông, hay hoa trăng, nếu có người 

ói: "Hương thuộc về lá hay thuộc về sắc, hay thuộc 
về vn hoa”, nói như vậy có nói đúng không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Vậy chư Hiển, trả lời như thể nào là trả lời một 
cách đúng đăn? 


Chư Hiên, hương là của hoa. Trả lời như vậy là trả 
lời một cách đúng đãn. 


22) Cũng vậy, này chư Hiền, tôi không nói: "Lôi là 
sắc”; tôi không nói: “Tôi là khác sắc"... "Tôi là thọ”... 
"Tôi là tưởng”... "Tôi là các hành".... Tôi không nói: 
"[ôi là thức". Tôi không nói: "Tôi là khác thức". 
Nhưng này chư Hiên, dầu rằng đối với năm thủ uẫn 
của tôi được có này, tôi không có quán: “Cái này là 


^A»tt 
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23) Dâu cho đối với vị Thánh đệ tử, này chư Hiễn, 

năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng vị ấy 
còn nghĩ: 

Ñấƒ". Duy tàn kiêu mạn "Tôi là", dự tàn dục "Tôi là”, 
dư tàn tày miên "Tôi là” chưa đirớt vị ấy đoạn trừ. 
Vị ấy sau một thời gian, 
- "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, 
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đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là tưởng... 
Đáy là các hành... Đáy là thức, đáy là thức tập khởi, 
đáy là thức đoạn diệt” 


24) Vì rằng vị ấy sống, quán sự sanh diệt trong năm 
thủ uấn này, các ÑWÑ ngã mạn (?) Tôi là", các 
dư tàn ngã đục “Tôi là”, các dự tàn ngã tùy miên _ 
"Tôi là", mà vị ấy chưa được đoạn trừ, nay đi đến 


đoạn tận. 


25) Này chư Hiện, ví như một tấm vải nhớp nhúa 
dính bụi, những người chủ giao nó cho mỘt người 
thợ giặt. Người thợ giặt sau khi nhồi nó, đập nó trong 
nước muối, hay trong nước tô đã, trong nước phân 
bò rôi giặt sạch nó trong nước trong. Dầu cho tấm 
vải ấy nay được sạch sẽ, trong trăng, nhưng nó vẫn 
còn dự tàn mùi muối hay mùi tô đã, hay mùi phân 
bò. Người thợ giặt giao lại tắm vải cho những người 
chủ. Những người chủ đem bỏ nó vào trong một cái 
hòm có ướp hương thơm. Như vậy cái dự tàn mùi 
muối hay mùi tô đã bay mùi phân bò chưa được đoạn 
tận, nay được đoqn trừ. 


26-27) Cũng vậy, này chư Hiên, dâu cho vị Thánh đệ 
tử đã đoạn tận năm hạ phân kiết sử, nhưng với vị 
ấy, cái dự tàn trong năm thủ uấn, 
“Tôi là”, “Tôi là”, 
miên: "Tối là” chưa được đoạn trừ. VỊ ấy SaU IHỘf 
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thời gian, sống tùy quán sự sanh điệt trong năm thủ 
uấn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc 
đoạn diệt. Đáy là thọ... đây là tưởng... đây là các 
hành... đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt”. Vì rằng vị ấy sống tùy quán sự sanh diệt 
trong năm thủ uân này nên các dư tàn trong năm thủ 
uấn này, ngã mạn “Tôi là", ngã dục Tôi là”, ngã tùy 
miên "Tôi là" chưa được đồn tận nay đi đến đoạn 
trừ. 


28) Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo Trưởng lão nói 
với Tôn giả Khemaka: 


- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ 
răng: "Tôn giả Khemaka có thê giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn". 


29) Và rồi Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, 
hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 


30) Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các Tý- 


kheo Trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Khemaka giảng. 
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27 _ Tâm không tham đắm, tự ngã được ly 
tham - Kinh HỘ TRÌ — Tăng II, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"', không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷý-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: 
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28 Tự ngã bị tốn hại - Kinh TỎN HẠI — 
Tăng LV, 641 

TÓN HẠI - 7ðng IV, 641 

- Thành tựu với mười pháp, này các Tỷ-kheo, đem 

theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy hoại... đem 

theo mình một tự ngã không bị tôn hại... không bị 

hủy hoại... 

Thành tựu với hai mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 

Thành tựu với ba mươi pháp, này các Tỷ-kheo... 

Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỷ-kheo, đem 


theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy hoại... không 
đem theo mình một tự ngã bị tôn hại, bị hủy hoại. 
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29 Tự ngã là thân ái hay là kẻ thù - Kinh 
Thân Ái —- Tương I, 166 


Thân Ái — Tương I, 166 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh 
một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “ Đối với 
những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã 
là kẻ thù? ” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


2 ” Những ai sống thân làm ác, _sống miệng nói ác, 
sống ÿ nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. 
Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, 

nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những 


øì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự 
hgicủohọnhư Do vậy, đối với họ, ự ngã là kế 


4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói 
thiện, sông ý nghĩ thiện, đổi với họ, tự ngã là thân ái. 
Dâu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, 
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nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? 
Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của 
họ làm đo th ia họ như vậy Do vậy, đối với 


5) -- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những aI 
sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ 
thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... 
Do vậy, đôi với họ, tự ngã là kẻ thân ái. 


6) Nêu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thân chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 

Cái gì là của mình? 

Lấy cái gì đem đi? 

Cái gì theo đối họ, 

Như bóng theo dõi hình ? 


Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các nghiệp công đực, 
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Làm các nghiệp ác đực, 
Lấy cả hai đem ẩi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho ngưôồi. 
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30 Tự nøã thối nát - Kinh THÓI NÁT — 
Tăng L, 510 


THÓI NÁT - 7ăng L, 510 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasl, tại Isipatana 
vườn NaiI. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Ba-la-nai để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 
thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trỗng 
không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị 
hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 
túng. Thấy vậy, Thế Tôn liên nói với vị Tỷ-kheo ấy: 
- Này Ty-kheo, này Tyỷ-kheo! Thây chớ có làm cho 
tự ngã trở thành thôi nát. Này Tý-kheo, ai làm cho tự 
ngã thôi nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ 
không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. 
2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 
sau khi đi khất thực ở Ba-la-nạai xong, sau bữa ăn, 
sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo: 


TỰ NGÃ 1ó6 


- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 
sáng, Ta câm lây y bát, đi vào Ba-la-nại đê khât thực. 
Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khât thực tại 
Goyogapilakkha, Ta thây một Tỷ-kheo hưởng thọ 
hương vị trông không, không có Thiên định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thât niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, 
với các căn phóng túng. Thây vậy, Ta liên nói với vị 
Tỷ-kheo ây: “Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheol Tháy chớ 
có làm cho tự ngã trở thành thôi nát. Này Tỷ-kheo, 
ai làm cho tự ngã thôi nát đây ứ, thoát ra toàn mùi 
hôi thối, rồi mong răng: “Các loài ruôi lăng sẽ không 
bu đậu, sẽ không có chiêm cứ”, sự kiện như vậy 
không xảy ra". 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với 
lời giáo giới này, cảm thây xúc động mạnh. 
3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 
các loài rồi lạng là gì? 

e Tham câu, là thối nát. 

e_ Sân là mùi hôi thối. 

e Các suy tâm ác bất thiện là ruôi lăng. 
Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thôi nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thôi, rôi mong răng: “Các loài 
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ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ", sự 
kiện như vậy không xảy ra. 
Tai mắt không giữ gìn 
Các căn không phòng hộ 
Ruôi lăng sẽ bu đậu 
Các tư duy tham ái 
Tỷ-kheo làm thôi nát 
Đầy ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niễt-bàn! 
Chịu phần về bất hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 
Đi đứng đây ruồi lằng. 


Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 


Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lăng diệt trừ. 
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